
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   
HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 

TUẦN HỌC THỨ 17 

 

Từ ngày 30/12/2024 - Đến ngày 31/1 /2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

30/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 

 HĐTN   

2 193 T. Việt Bài 76: oan  oăn oat oăt ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

3 194 T. Việt Bài 76: oan  oăn oat oăt ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

4 49 Toán Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 17 Đ. Đức Bài 15: Gọn gàng, ngăn nắp MC , BĐD 

2 33 TNXH Ôn tập cuối kì 1 MC , BĐD 

3 198 TC T- TV Dạy bù : Bài 78: uân uât Bảng phụ 

3 
 

31/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 195 T. Việt Bài 77: oai uê uy ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2  TA L UNIT 5 Animals  

3 196 T. Việt Bài 77: oai uê uy ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

4 50 Toán Bài 17: Ôn tập các số trong phạm vi 10 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 33 GDTC Bài 14: Tư thế vận động của chân  

3 197 T. Việt Ôn luyện tuần 16 Bảng phụ 

4 
 

1/1  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  SN(K) 

 HỌC SINH NGHỈ TẾT  

2  GDTC 

3  T. Việt 

4  T. Việt 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Toán 

2  HĐTN 

3  ÂN 

5 
 

2/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA L UNIT 5 Animals  

2 200 T. Việt Bài 79: uyên uyêt     ( Tiết 1) MC , BĐD 

3 201 T. Việt Bài 79: uyên uyêt     ( Tiết 2) MC , BĐD 

4  ÂN TC Ôn tập cuối học kì 1  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  MT Kiểm tra Toán  

2 34 TNXH Bài 15: Cây xung quanh em – Tiết 1 MC , BĐD 

3 
51 TC T-TV 

Dạy bù Ôn tập phép cộng, phép trừ trong 
phạm vi 10 ( Tiết 1 ) 

Bảng phụ 

6 
 

3/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T. Việt Kiểm tra Tiếng Việt MC , BĐD 

2  T. Việt Kiểm tra Tiếng Việt MC , BĐD 

3  MT TC Vẽ hoặc nặn quả chuối  

4  ĐSTV GT các cuốn sách thuộc CĐ- Xem video  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 202 T. Việt Ôn luyện tuần 16 Bảng phụ 

2 
 

TC T - 
TV 

Dạy bù Bài 11: Chân dung của em  

3 
51 HĐTN 

SHL : Tham gia TC đoán tên bạn… Phòng 
tránh TNTT do điện giật và sét 

Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

Số lượt sử dụng ĐD: 18 lượt 

Giang Biên, ngày 24 tháng 12 năm 2024 

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 

    



 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 18 

 
Từ ngày 6/1/2025- Đến ngày 10/1/2025 

Thứ/ngày/buổ

i 
Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

6/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 

 HĐTN   

2 205 T. Việt Bài 81: Ôn tập   ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

3 206 T. Việt Bài 81: Ôn tập   ( Tiết 2) MC , BĐD 

4 
52 Toán 

Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ 
trong phạm vi 10 ( Tiết 2 ) 

MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 18 Đ. Đức Ôn tập - Đánh giá cuối HK 1 MC , BĐD 

2 35 TNXH Bài 15: Cây xung quanh em – Tiết 2 MC , BĐD 

3 203 TC T- TV Dạy bù : Bài 80 Ôn tập và kể chuyện Bảng phụ 

3 
 

7/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 207 T. Việt Bài 82: Ôn tập   ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2  TA L UNIT 5 Animals  

3 208 T. Việt Bài 82: Ôn tập   ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

4 53 Toán Bài 19: Ôn tập hình học MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 35 GDTC Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I  

3 209 T. Việt Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) Bảng phụ 

4 
 

8/1  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  SN(K)   

2 36 GDTC Bài 14: Ôn tư thế vận động của chân  

3 210 T. Việt Bài 83: Ôn tập   ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

4 211 T. Việt Bài 83: Ôn tập   ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 54 Toán Bài 20: Ôn tập chung MC , BĐD 

2 53 HĐTN Bài 12: Giữ vệ sinh cá nhân MC , BĐD 

3 18 ÂN Kiểm tra cuối học kì I  

5 
 

9/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  TA L UNIT 5 Animals  

2 212 T. Việt Đánh giá cuối kì MC , BĐD 

3 213 T. Việt Đánh giá cuối kì MC , BĐD 

4  ÂN TC Kiểm tra cuối học kì 1  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 18 MT Đánh giá định kỳ cuối HKI  

2 36 TNXH Bài 15: Cây xung quanh em – Tiết 3 MC , BĐD 

3  TC T-TV Ôn tập kiến thức toán Bảng phụ 

6 
 

10/1 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 214 T. Việt Vận dụng, thực hành kiến thức MC , BĐD 

2 215 T. Việt Vận dụng, thực hành kiến thức MC , BĐD 

3  MT TC Vẽ vật nuôi trong nhà  

4  ĐSTV GT và đọc sách “ Sự tích mùa xuân ”  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 216 T. Việt Tổng kết (Ôn tập hoặc dự trữ) Bảng phụ 

2 204 TC T - TV Dạy bù : Bài 80 Ôn tập và kể chuyện  

3 

54 HĐTN 
Nêu điều em thấy bổ ích trong Ngày 
hội Vì sức khỏe học đường. Phòng 
tránh TNTT do tai nạn giao thông 

Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

Số lượt sử dụng ĐD:   23 lượt 

Giang Biên, ngày 24 tháng 12 năm 2024 

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 

 

 

 


